
		

Chủ đề/Mạch nội 

dung
Tên bài học

Tiết học/thời 

lượng

Đồ đạc trong nhà (tiết 1) - Đọc Đồ đạc trong 101

Đồ đạc trong nhà (tiết 2) - Đọc Đồ đạc trong

nhà
102

Đồ đạc trong nhà (tiết 3) - Viết chữ hoa K,

Kính thầy yêu bạn
103

Đồ đạc trong nhà (tiết 4) - Từ chỉ đặc điểm

Câu kiểu Ai thế nào?
104

Cái bàn học của tôi (tiết 1) - Đọc Cái bàn

học của tôi
105

Cái bàn học của tôi (tiết 2) - Nghe - viết Chị

tẩy và em bút chì Phân biệt c/k; d/r,

ươn/ương

106

Cái bàn học của tôi (tiết 3) - Mở rộng vốn từ

Đồ vật
107

Cái bàn học của tôi (tiết 4) - Xem - kể Con

chó nhà hàng xóm
108

Cái bàn học của tôi (tiết 5) - Luyện tập giới

thiệu đồ vật quen thuộc
109

Cái bàn học của tôi (tiết 6) - Đọc một bài đọc

về đồ vật hoặc con vật
110

Em làm được những gì? (tiết 3) 51

Thực hành và trải nghiệm 52

Kiểm tra: Phép cộng, trừ qua 10 trong phạm

vi 20
53

Phép cộng có tổng là số tròn chục (tiết 1) 54

Phép cộng có tổng là số tròn chục (tiết 2) 55

Đạo đức

Kính trọng 

thầy giáo, cô 

giáo & yêu quý 

bạn bè  

Bài 6: Yêu quý bạn bè (1 tiết) 11

TNXH Trường học Ôn tập chủ đề Trường học 11

HĐTN

Kính yêu thầy 

cô / Thân thiện 

với bạn bè

SHCĐ: Hát về thầy cô, mái trường / Làm sản

phẩm theo chủ đề “Thầy cô trong trái tim em”
11

Mỹ thuật Đồ chơi thú vị Tạo hình Rô-bốt 10, 11 https://youtu.be/e_691fEcmYQ

Âm nhạc
Vui bước tới 

trường
- Giới thiệu nhạc cụ: Song loan 11 https://youtu.be/I9E1XCvsimM

Giáo dục 

thể chất
Đội hình đội ngũ Bài: Động tác nhảy và động tác điều hòa 11, 12 https://youtu.be/Ns_yc4ZTQGM

Tiếng Anh Unit 2 He's happy! Lesson 5,6 https://youtu.be/sspK1URs0m8

Toán

Phép cộng, trừ 

qua 10 trong 

phạm vi 20

 Phép cộng, trừ 

có nhớ trong 

phạm vi 100

Tiếng Việt
Những người 

bạn nhỏ

Môn

Chương trình và sách giáo khoa

Video
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN NGUYÊN HÃN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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